
Số lượng 

(con)

 Khối 

lượng (kg) 

Số 

lượng 

(con)

 Khối 

lượng 

(kg) 

(1) (2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)=((5)*(6) 

I XÃ CẨM MỸ 1          227,0            -                -   1       227,0              10.215,0            7.150,5            3.064,5 

1 Dương Hữu Trung Mỹ Lâm 1          227,0 1       227,0          45              10.215,0            7.150,5            3.064,5 

 Khối 

lượng tiêu 

hủy (kg) 

Trong đó

Trâu Bò  Đơn giá 

(1.000 

đồng) 

 Thành tiền 

(1.000 đồng) 

UBND XÃ CẨM DUỆ

TT Họ và tên
Thôn, Tổ dân 

phố

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG TIÊU HỦY TRÂU BÒ MẮC BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC ĐẾN 31/5/2025

 NS tỉnh 

(30%) 

 Trong đó 

Tổng số 

con tiêu 

hủy

 NS Trung 

ương (70%) 

Kèm theo văn bản           /UBND-KT ngày      /     /2025 của UBND xã Cẩm Duệ)


